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ST

T NỘI DUNG THỜI GIAN NGƯỜI THỰC HIỆN 

 Ngày 12/12/2022: (Truyền hình trực tiếp cả ngày) 

 Buổi sáng: 

1 Viếng nghĩa trang liệt sĩ  7h00 - 7h30’ Các vị đại biểu HĐND tỉnh 

2 Đón tiếp đại biểu  7h45’-8h00’ 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

3 
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 

8h00’-8h10’ 

Chánh Văn Phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh,  

Thư ký kỳ họp  

(Thừa ủy quyền của Chủ tọa 

kỳ họp) 
4 

Thông qua dự kiến chương trình kỳ 

họp 

5 
Thảo luận, biểu quyết thông qua 

chương trình kỳ họp 
Các đại biểu HĐND tỉnh 

6 Phát biểu Khai mạc kỳ họp 8h10’-8h20’ Chủ tịch HĐND tỉnh 

7 

Thông qua tóm tắt Báo cáo tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

an ninh năm 2022; kế hoạch năm 

2023 

8h20’-8h40’ 
Chủ tịch UBND tỉnh 

 

8 

Thông qua tóm tắt Báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022, kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2023 

8h40’-8h50’ 

Giám đốc Sở KH và ĐT 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

9 

Ban KT-NS HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra đối 

với các báo cáo: 

 (1) Tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng an ninh năm 2022; kế 

hoạch năm 2023; (2) Tình hình thực 

hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022, kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2023. 

8h50’-9h20’ Ban KT-NS HĐND tỉnh 
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10 

Thông qua tóm tắt các Báo cáo: 

(1)Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

ngân sách nhà nước năm 2022, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023;  

(2)Tổng hợp Quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

9h20’-9h40’ 

Giám đốc Sở Tài chính 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

11 

Ban KT-NS HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra đối 

với các báo cáo: 

(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

ngân sách nhà nước năm 2022, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

(2) Tổng hợp Quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

9h40’-10h00’ Ban KT-NS HĐND tỉnh 

 Nghỉ giải lao: 10h00’-10h15’  

12 

Thông báo tóm tắt kết quả công tác 

Mặt trận tham gia xây dựng chính 

quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ 

họp thứ 5 HĐND tỉnh.  

10h15’-10h25’ 
Ban Thường trực UBMTTQVN 

tỉnh 

13 

Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 

giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 

HĐND tỉnh. 

10h25’-10h35’ Thường trực HĐND tỉnh 

14 

Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả  

Công tác của Tòa án nhân dân hai 

cấp tỉnh Đắk Nông năm 2022; 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

10h35’-10h45’ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

15 

Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả 

Công tác ngành Kiểm sát nhân dân 

tỉnh năm 2022, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

10h45’-10h55’ 
Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh 

16 

Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả 

Công tác thi hành án dân sự, hành 

chính năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023. 

10h55’-11h05’ 
Cục trưởng Cục Thi hành án 

Dân sự tỉnh 

17 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt thẩm tra kết quả 

công tác của 03 ngành: Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa án nhân dân và 

Cục thi hành dân sự tỉnh năm 2022, 

 

11h05’-11h15’ 

 

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh 



3 

 

nhiệm vụ năm 2023. 

18 

 Thông qua tóm tắt các tờ trình: 

(1) Về việc điều chỉnh giảm Kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách địa phương năm 2022; 

(2) Dự thảo Nghị quyết Ban hành 

Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn 

vốn giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia, giữa các chương trình mục 

tiêu quốc gia và các chương trình, dự 

án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư 

xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc 

thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông và bãi bỏ khoản 7 

Điều 1 Nghị quyết số 04/2018/NQ-

HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND 

tỉnh. 

11h15’-11h30’ 

Giám đốc Sở KH và ĐT 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

 Buổi chiều:    

19 

Thông qua tóm tắt các Tờ trình: 

(1) Về việc điều chỉnh một số nội 

dung tại Điều 2 Nghị quyết số 

23/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của 

HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. 

(2) Về việc điều chỉnh một số nội 

dung tại Điều 2 Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của 

HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, 

nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

(3) Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ 

và dự toán ngân sách nhà nước thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 

2023. 

13h30’-13h50’ 

Giám đốc Sở KH và ĐT 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 
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20 

Ban KT-NS HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra 

đối với các dự thảo Nghị quyết:  

(1) Điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

địa phương năm 2022;  

(2) Ban hành Quy định về cơ chế 

lồng ghép nguồn vốn giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia, giữa 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

và các chương trình, dự án khác; tỷ 

lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng 

thực hiện theo cơ chế đặc thù giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông và bãi bỏ khoản 7 Điều 1 

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND 

ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh.  

(3) Điều chỉnh một số nội dung tại 

Điều 2 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về 

việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển thực hiện 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 (4) Điều chỉnh một số nội dung tại 

Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về 

việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển thực hiện 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông.  

(5) Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ 

và dự toán ngân sách nhà nước thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 

2023. 

13h50’-14h30’ 
 

Ban KT-NS HĐND tỉnh 

21 

Thông qua tóm tắt các Tờ trình: 

(1) Thông qua Danh mục các dự án 

cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 

2023 

14h30’-14h40’ 

Giám đốc Sở TN và MT 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 
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(2) Về việc đề nghị thông qua dự 

thảo Nghị quyết cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích 

quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông năm 2023.  

22 

Thông qua tóm tắt các Tờ trình: 

 (1) Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định Ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 của HĐND tỉnh ban quy 

định mức thu, quản lý, sử dụng phí và 

lệ phí thuộc thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

(2) Ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  

14h40’-14h50’ 

Giám Đốc Sở Tài chính 

 (Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

 

23 

Ban KT-NS HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra 

đối với các dự thảo Nghị quyết: 

(1) Thông qua Danh mục các dự án 

cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 

2023; (2) Cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa để phát triển 

kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông năm 2023. (3) Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định Ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND 

tỉnh ban quy định mức thu, quản lý, 

sử dụng phí và lệ phí thuộc thuộc 

thẩm quyền quyết định của HĐND 

tỉnh. (4) Ban hành danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

14h50’-15h15’ 
Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh 

 Nghỉ giải lao: 15h15’-15h30’  

24 

Thông qua tóm tắt các Tờ trình: 

(1) Về việc ban hành Nghị quyết quy 

định một số chính sách thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

15h30’-15h45’ 

 Giám đốc Sở LĐTB và XH 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 
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2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. 

(2) Nghị quyết quy định đối tượng, 

mức chi quà tặng ngày Thương binh 

– Liệt sĩ (27/7), tết nguyên đán và 

mức chi đưa đón đối tượng đi điều 

dưỡng tập trung, tham quan trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. 

25 

Thông qua tóm tắt tờ trình về việc 

Quy định mức hỗ trợ đóng góp bảo 

hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu 

cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông giai đoạn 2023-2025. 

15h45’-15h55’ 

Giám đốc Sở Tài chính 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

 26 

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh 

thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 

thẩm tra đối với các dự thảo nghị 

quyết:  

(1) Quy định một số chính sách thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; (2) Quy định đối tượng, mức 

chi quà tặng ngày Thương binh – 

Liệt sĩ (27/7), tết nguyên đán và mức 

chi đưa đón đối tượng đi điều dưỡng 

tập trung, tham quan trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông; (3) Quy định mức hỗ 

trợ đóng góp bảo hiểm y tế cao hơn 

mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2023-2025. 

 

15h55’-16h15’ 
Ban VH-XH HĐND tỉnh 

27 

Thông qua tóm tắt Tờ trình Nghị 

quyết Quy định mức hỗ trợ thường 

xuyên hàng tháng cho các chức danh 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

16h15’-16h30’ 

Giám đốc Công an tỉnh 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

28 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt thẩm tra đối với dự 

thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ 

trợ thường xuyên hàng tháng cho các 

chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội 

dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
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29 

Thông qua tóm tắt Tờ trình về việc 

đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 

của HĐND tỉnh ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 

16h30’-16h40’ 

Ban Dân tộc tỉnh 

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

30 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thông qua 

báo cáo tóm tắt thẩm tra dự thảo 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

16h40’-16h50’ Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

 

31 

Thông qua tóm tắt các tờ trình 

của Thường trực HĐND tỉnh: 

(1) Về việc tổ chức các Kỳ họp 

thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Nông 

trong năm 2023; 

(2) Thành lập Đoàn giám sát kết quả 

triển khai thực hiện các nghị quyết 

HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, 

thích ứng với biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030. 

16h50’-17h00’ 

Chánh Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh  

(Thừa ủy quyền của Chủ tịch 

HĐND tỉnh) 

 Ngày 13/12/2022  (Truyền hình trực tiếp cả ngày) 
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* Buổi sáng:  

32 Thảo luận tập trung tại Hội trường 7h30’-10h00’ Các đại biểu HĐND tỉnh 

 Nghỉ giải lao: 10h00’-10h15’  

33 
Tiếp tục thảo luận tập trung tại Hội 

trường 
10h15’-11h00’ Các đại biểu HĐND tỉnh 

34 
UBND tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến 

thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh 
11h00’-11h15’ Lãnh đạo UBND tỉnh 

35 
Phát biểu kết luận Phiên thảo luận tại 

Hội trường 
11h15’-11h30’ Chủ tọa kỳ họp 

 Buổi chiều:    

36 Chất vấn và trả lời chất vấn 13h30’-15h00’ Các đại biểu HĐND tỉnh 

 Nghỉ giải lao: 15h00’-15h15’  

37 Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn 15h15’-16h45’ Đại biểu HĐND tỉnh 

* 

Họp hội ý Thường trực HĐND tỉnh 

với UBND tỉnh thống nhất nội dung 

liên quan các báo cáo, đề án, dự thảo 

nghị quyết còn ý kiến khác nhau (nếu 

có). 

(16h45-17h00’) 

Thường trực HĐND tỉnh, tập 

thể lãnh đạo UBND tỉnh, 

lãnh đạo các Ban HĐND 

tỉnh, Giám đốc các sở, ngành 

có liên quan, Chánh văn 

phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Thư Ký kỳ họp. 

 Ngày 14/12/2022   

 Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp) 

38 Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn 7h30’-9h30’ Đại biểu HĐND tỉnh 

39 

UBND tỉnh trả lời, tiếp thu, giải trình 

ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND 

tỉnh. 

9h30’-9h50’ Lãnh đạo UBND tỉnh 

40 Chủ tọa kết luận phiên chất vấn 9h50’ -10h00’ Chủ tọa Kỳ họp 

 Nghỉ giải lao: 10h00’-10h15’  

41 

Biểu quyết một số nội dung còn có ý 

kiến khác nhau đối với các đề án, dự 

thảo nghị quyết (nếu có) 

10h15’-10h25’ Các đại biểu HĐND tỉnh 

42 Thông qua các Nghị quyết kỳ họp 10h25’-11h15’ 

Thư ký kỳ họp  

(Thừa ủy quyền  của Chủ tọa 

kỳ họp) 

43 Phát biểu bế mạc Kỳ họp  11h15’-11h30’ Chủ tịch HĐND tỉnh 

44 Các thủ tục bế mạc kỳ họp 
 

Chánh Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh  

* Buổi chiều (dự phòng)  
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* CÁC BÁO CÁO GỬI ĐẠI BIỂU TỰ NGHIÊN CỨU: 

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 

2023 của Thường trực HĐND tỉnh; 

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; 

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; 

6. Báo cáo tổng hợp, ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 

5 HĐND tỉnh; 

7. Báo cáo của UBND tỉnh kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; 

8. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 

2023 của UBND tỉnh; 

9. Báo cáo Tài chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2021; 

10. Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 

11. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023; 

12. Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; 

13. Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2022;  

14. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND 

tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; 

15. Các Báo cáo thẩm tra của Ban KT-NS đối với báo cáo thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

16. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các Báo cáo 

của UBND tỉnh về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; 

17. Kế hoạch số 743/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch tài 

chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.  

***** 
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